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Ngày 
Biển Tây Biển Đông 

Xẻo Rô Sông Đốc Gành Hào Trần Đề 
Max Min Max Min Max Min Max Min 

05/11/2025 0,74 -0,28 0,99 0,38 2,37 -1,13 2,18 -1,15 
06/11/2025 0,88 -0,32 1,09 0,31 2,47 -1,45 2,31 -1,38 
07/11/2025 1,00 -0,34 1,16 0,28 2,56 -1,67 2,37 -1,49 
08/11/2025 1,06 -0,34 1,20 0,26 2,57 -1,71 2,41 -1,54 
09/11/2025 1,07 -0,32 1,20 0,28 2,53 -1,61 2,30 -1,50 
10/11/2025 1,04 -0,27 1,19 0,30 2,35 -1,40 2,15 -1,38 
11/11/2025 0,98 -0,25 1,15 0,32 2,15 -1,14 1,87 -1,21 
12/11/2025 0,89 -0,19 1,08 0,34 1,88 -0,85 1,75 -1,00 
13/11/2025 0,76 -0,18 0,99 0,38 1,96 -0,58 1,79 -0,77 
14/11/2025 0,62 -0,16 0,88 0,43 1,96 -0,32 1,79 -0,52 
15/11/2025 0,49 -0,15 0,83 0,48 2,05 -0,07 1,82 -0,27 

Ghi chú:Số liệu dự báo triều biển Tây chưa tính đến độ lệch so với mốc cốt hạ tầng 
2.2. Dự báo mưa 

Mưa dự báo trong vùng bán đảo Cà Mau lũy tích trong 15 ngày tiếp theo (từ ngày 

01/11-15/11/2025) xuất hiện trên toàn vùng với lượng mưa phổ biến từ 120-130mm. 

 

Hình 4.  Bản đồ dự báo lũy tích lượng mưa vùng BĐCM từ ngày 01/11- 15/11/2025 

2.3. Dự báo mực nước, nhận định tình hình ngập úng 

Mực nước tại hầu hết các vị trí trong vùng có xu thế giảm từ đầu tuần dự báo đến 

ngày 03/11 sau đó sau đó tăng trở lại và đạt mức cao nhất từ ngày 08-11/11. Tại hạ lưu 

cống Cái Lớn dự báo mực nước lớn nhất có khả năng xuất hiện vào ngày 08-09/11 đạt 

từ +1,25 ÷ +1,29m. Tại thượng lưu cống Cái Bé đạt từ +1,21÷ +1,25m, tại cống Xẻo Rô 

đạt từ +1,26 ÷ + 1,32m. 
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Phụ lục 

Khuyến cáo vận hành các cống Cái Lớn, Cái Bé, Xẻo Rô trường hợp hỗ trợ tiêu 

nước từ ngày 07-10/11/2025 

STT Công trình 
Ngày vận 

hành 

Chế độ vận 

hành 
(đóng/mở) 

Dự kiến thời 

gian vận hành 

Số cửa tham gia 

vận hành 

  06/11 Đóng 22h00-24h00 
-Đóng: 7/11 cửa 

- Mở: hoàn toàn 

1 
Cống Cái 

Lớn 

07/11 

Mở 07h00-8h30  

Đóng 21h00-23h00  

Mở 06h30-8h00  

08/11 
Đóng 0h00-02h00  

Mở 07h00-8h30  

09/11 
Đóng 0h00-02h00 -Đóng: 7/11 cửa 

(Trường hợp mưa 

lớn hoặc có ngập 
úng trong nội đồng 

đóng 9/11 cửa) 

- Mở: hoàn toàn 

Mở 08h00-10h00 

10/11 

Đóng 0h00-02h00 

Mở 8h30-10h00 

2 
Cống Cái 

Bé 
Từ 07/11-

10/11 
Đóng/mở 

Đóng đồng thời 
cùng cống Cái 

Lớn và mở sau 
cống Cái Lớn 1 

tiếng. 

Đóng, mở 02/02 cửa 
van. 

3 
Cống Xẻo 

Rô 
Từ 07/11-

10/11 
Đóng/mở Theo thực tế 

Đóng/mở khi có yêu 
cầu của địa phương 

Lưu ý: Trong quá trình kiểm soát triều cường khi đóng cống Cái Lớn, Cái Bé; tùy theo 

diễn biến mực nước hạ lưu cống Cái Lớn, cống Cái Bé (đặc biệt là ngày 8-10/11) vận 
hành mở linh hoạt một số cửa  van cống Cái Lớn, Cái Bé khi mực nước mực nước HL 

Cái Lớn, Cái Bé đạt cao trình +1,0m để đảm bảo kiểm soát triều cường theo yêu cầu và 
không làm gia tăng mức độ ngập tại hạ lưu công trình. 


